
STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Nguyễn Thanh Bình C23QT1 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

2 Nguyễn Thị Thúy Duy C23QT1 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

3 Khổng Ánh Dương C23QT1 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

4 Nguyễn Thị Thùy Dương C23QT1 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

5 Nguyễn Nhựt Hào C23QT1 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

6 Lê Huỳnh Hân C23QT1 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

7 Nguyễn Thị Cẩm Hân C23QT1 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

8 Đặng Diễm Huyền C23QT1 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

9 Đinh Văn Lộc C23QT1 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

10 Nguyễn Thái Nguyên C23QT1 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

11 Nguyễn Thị Kiều Oanh C23QT1 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 4

12 Nguyễn Anh Quốc C23QT1 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

13 Trần Thị Bích Quyên C23QT1 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

14 Hàn Xuân Thy C23QT1 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

15 Hà Mỹ Tiên C23QT1 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

16 Nguyễn Trần Ngọc Trâm C23QT1 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

17 Lê Thị Thanh Trúc C23QT1 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

18 Hồ Bích Tuyền C23QT1 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

19 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết C23QT1 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

20 Nguyễn Thị Cẩm Tú C23QT1 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

21 Huỳnh Nhật Tường Vy C23QT1 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

22 Nguyễn Tường Vy C23QT1 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

23 Huỳnh Thị Nhã Yến C23QT1 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

1 Trần Nguyễn Quỳnh Anh C23QT2 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

2 Huỳnh Công Danh C23QT2 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

3 Tôn Nữ Minh Hạ C23QT2 23 07h45 15/11/2023 PM 4

4 Phan Thị Ngọc Huế C23QT2 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

5 Lương Minh Hương C23QT2 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

6 Phan Đăng Khoa C23QT2 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4
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7 Nguyễn Thị Kiều Liên C23QT2 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

8 Nguyễn Thị Thoại My C23QT2 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

9 Trần Hà My C23QT2 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

10 Trần Thị Thanh Nhi C23QT2 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

11 Trịnh Thị Yến Nhi C23QT2 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 4

12 Võ Huỳnh Vĩnh Phát C23QT2 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 4

13 Châu Hải Phi C23QT2 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

14 Lê Thị Tú Quyên C23QT2 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

15 Lê Văn Sang C23QT2 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

16 Nguyễn Hoàng Tấn C23QT2 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

17 Nguyễn Phạm Thanh Thanh C23QT2 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

18 Phạm Văn Chí Thành C23QT2 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

19 Trương Văn Cu Trinh C23QT2 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

20 Phan Minh Trí C23QT2 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

21 Nguyễn Tường Vi C23QT2 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

22 Nguyễn Lê Tường Vy C23QT2 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

1 Nguyễn Thị Kim Chung C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

2 Phan  Chung C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

3 Võ Quỳnh Thanh Cường C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

4 Nguyễn Thị Minh Hiền C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

5 Trần Thị Ngọc Huyền C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

6 Lê Vạn Hưng C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

7 Trần Thị Hương C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

8 Mai Phú Khang C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

9 Nguyễn Thị Kiều C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

10 Phạm Thị Lan C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

11 Nguyễn Thị Trúc Liên C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

12 Nguyễn Khánh Linh C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

13 Trần Hoàng Linh C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

14 Trần Quang Linh C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

15 Nguyễn Thành Long C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

16 Nguyễn Thị Hồng Ngân C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 4 07h45 15/11/2023 PM 4

17 Lê Thái Phương C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

18 Nguyễn Bùi Hải Quan C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3
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19 Nguyễn Bé Quàng C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

20 Võ Lê Thu Thảo C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

21 Vũ Thị Thu Thảo C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

22 Nguyễn Phước Thịnh C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

23 Phan Thị Kim Thoa C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

24 Đoàn Minh Thư C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

25 Cù Phi Tiến C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

26 Nguyễn Thị Lệ Trinh C23QT3 23 07h45 14/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 3

STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

1 Lê Trần Quốc Cơ C23QT4 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

2 Nguyễn Thị Như Hảo C23QT4 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

3 Nguyễn Thị Hồng Hạnh C23QT4 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

4 Nguyễn Trọng Linh C23QT4 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

5 Lê Thị Kim Ngân C23QT4 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

6 Trần Thảo Ngân C23QT4 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

7 Võ Thị Kim Ngân C23QT4 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

8 Cao Thị Hoài Nhi C23QT4 23 15h15 23/11/2023 PM 4 07h45 14/11/2023 PM 2 13h30 16/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 PM 2

9 Võ Hoàng Kim Nhi C23QT4 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

10 Trần Hạo Nhiên C23QT4 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

11 Lê Thị Huỳnh Như C23QT4 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

12 Nguyễn Thụy Hoàng Oanh C23QT4 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

13 Huỳnh Thế Phát C23QT4 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

14 Vương Thị Bích Phụng C23QT4 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

15 Trương Đình Thiên C23QT4 23 07h45 14/11/2023 PM 1 07h45 15/11/2023 PM 1

16 Trương Ngọc Bảo Trân C23QT4 23 07h45 14/11/2023 PM 1 07h45 15/11/2023 PM 1

17 Trần Diễm Trinh C23QT4 23 07h45 14/11/2023 PM 1 07h45 15/11/2023 PM 1

18 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền C23QT4 23 07h45 14/11/2023 PM 1 07h45 15/11/2023 PM 1

19 Trần Ngọc Thảo Vi C23QT4 23 07h45 14/11/2023 PM 1 07h45 15/11/2023 PM 1

20 Ngô Thị Thảo Vy C23QT4 23 07h45 14/11/2023 PM 1 07h45 15/11/2023 PM 1

21 Trịnh Thu Trường Vy C23QT4 23 07h45 14/11/2023 PM 1 07h45 15/11/2023 PM 1

22 Nguyễn Thị Như Ý C23QT4 23 07h45 14/11/2023 PM 1 07h45 15/11/2023 PM 1

23 Nguyễn Thị Như Ý C23QT4 23 07h45 14/11/2023 PM 1 07h45 15/11/2023 PM 1
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STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

1 Huỳnh Thị Thu An C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

2 Phan Thị Mai Anh C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

3 Nguyễn Huỳnh Khánh Duy C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

4 Đỗ Thị Anh Đào C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

5 Huỳnh Công Hậu C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

6 Võ Thị Cẩm Huyền C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

7 Nguyễn Đăng Khoa C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

8 Đặng Thị Phương Lam C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

9 Nguyễn Văn Minh C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

10 Huỳnh Lê Hoài Nam C23QT5 23 07h45 15/11/2023 PM 2

11 Nguyễn Minh Nhàn C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

12 Lê Thị Hoài Nhiên C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

13 Đỗ Thị Quỳnh Như C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

14 Nguyễn Thị Kiều Nương C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

15 Dương Tiến Quí C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

16 Võ Quốc Quy C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

17 Nguyễn Thị Yến Tâm C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

18 Lê Minh Thành C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 1

19 Lê Nguyễn Anh Thi C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 1 07h45 15/11/2023 PM 1

20 Trần Quốc Thoãn C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 1 07h45 15/11/2023 PM 1

21 Nguyễn Thị Minh Thư C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 1 07h45 15/11/2023 PM 1

22 Bùi Thị Thủy Tiên C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 1 07h45 15/11/2023 PM 1

23 Kim Thị Kiều Tiên C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 1 07h45 15/11/2023 PM 1

24 Trần Thị Thủy Tiên C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 1 07h45 15/11/2023 PM 1

25 Đỗ Phương Tiến C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 1 07h45 15/11/2023 PM 1

26 Nguyễn Thùy Trang C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 1 07h45 15/11/2023 PM 1

27 Trương Thị Kim Tuyền C23QT5 23 07h45 14/11/2023 PM 1 07h45 15/11/2023 PM 1

STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

1 Phạm Gia Bảo C23QT6 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2
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2 Phạm Thị Thùy Dung C23QT6 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

3 Hồng Gia Đức C23QT6 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

4 Phạm Nguyễn Tuyền Giang C23QT6 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

5 Nguyễn Thị Ngọc Giàu C23QT6 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

6 Nguyễn Ngọc Lan Hương C23QT6 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

7 Nguyễn Khánh Linh C23QT6 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

8 Cao Tấn Lộc C23QT6 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2 15h15 23/11/2023 PM 2

9 Nguyễn Thị Tuyết Nhi C23QT6 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

10 Nguyễn Vũ Nhựt C23QT6 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

11 Trần Viết Sang C23QT6 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

12 Đặng Thị Phương Thanh C23QT6 23 07h45 14/11/2023 PM 2 07h45 15/11/2023 PM 2

13 Nguyễn Thanh Thảo C23QT6 23 07h45 14/11/2023 PM 1 07h45 15/11/2023 PM 1

14 Lê Thị Hồng Thắm C23QT6 23 07h45 14/11/2023 PM 1 07h45 15/11/2023 PM 1

15 Bơ Nah Ria Prong Tuệ C23QT6 23 07h45 14/11/2023 PM 1 07h45 15/11/2023 PM 1

16 Phan Thạch Hồng Vân C23QT6 23 07h45 14/11/2023 PM 1 07h45 15/11/2023 PM 1

17 Nguyễn Văn Vinh C23QT6 23 07h45 14/11/2023 PM 1 07h45 15/11/2023 PM 1


